	BỘ TƯ PHÁP


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




DANH SÁCH
NHỮNG CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

(kèm theo Quyết định số:   1564/QĐ-BTP ngày        tháng 6  năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
	TT
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	Sở Tư pháp tỉnh/thành phố
	Họ và tên
	Số CCHNLS
	Nam
	Nữ
	Năm sinh
	Nơi thường trú
	Ghi chú

	1. 
	Quảng Nam
	Hồ Văn Minh
	16917
	x
	
	02
	3
	1959
	Xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam
	Đã là kiểm sát viên

	2. 
	Quảng Nam
	Nguyễn Thị Tám
	16918
	
	x
	27
	3
	1964
	Thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam
	Đã là thẩm phán

	3. 
	Quảng Ngãi
	Nguyễn Thị Thu Dung
	16919
	
	x
	05
	7
	1989
	Xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
	Đã là kiểm sát viên

	4. 
	Khánh Hòa
	Nguyễn Thị Kim Dung
	16920
	
	x
	25
	10
	1963
	Phường Phước Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
	Đã là thẩm phán

	5. 
	Cần Thơ
	Nguyễn Thị Kim Phượng
	16921
	
	x
	19
	01
	1964
	Phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
	Đã là thẩm phán

	6. 
	Kiên Giang
	Phạm Thị Viên
	16922
	
	x
	11
	5
	1964
	Phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
	Đã là kiểm sát viên

	7. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Nguyễn Hồng Ân
	16923
	x
	
	13
	3
	1959
	Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đã là thẩm phán

	8. 
	Hà Nội
	Vũ Huy Thuận
	16924
	x
	
	15
	10
	1958
	Phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
	Đã là kiểm sát viên

	9. 
	Đồng Nai
	Vũ Văn Trường
	16925
	x
	
	02
	8
	1962
	Phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	Đã là điều tra viên trung cấp

	10. 
	An Giang
	Nguyễn Thành Tới
	16926
	x
	
	23
	02
	1983
	Phường  Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
	Đã là thẩm phán
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